VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “ Một số hiện tượng tự nhiên quanh bé”
Thời gian thực hiện: ( Từ 13/4 đến 17/4/2026)
Người thực hiện : Lưu Thị Thảo
Thứ hai, ngày 13  tháng 04  năm 2026
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
-VĐCB: “Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay”
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
         1. Mục đích - yêu cầu 
                     - Trẻ thực hiện được vận động Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
                     -Trẻ có kỹ năng khéo léo đôi bàn tay và kỹ năng định hướng điểm rơi khi bắt bóng.                     
                     - Trẻ hứng thú tham gia giờ học, yêu thích học thể dục
         2. Chuẩn bị 
-Vạch xuất phát
- 20 quả bóng. giấy vo
- Xắc xô
- Nhạc bài hát: “Bé khỏe - bé ngoan”
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Khởi động
                  - Cô cùng trò chuyện với trẻ:
                            + Muốn con người khoẻ mạnh để học tập vui chơi thì các con phải làm gì?
                            +  Ngoài ăn, uống ra thì cần gì nữa?
                            + Các con có muốn có thân hình đẹp, con người khoẻ mạnh không?
         - Cho trẻ đi với các kiểu đi: Khom lưng, kiễng gót, đi chậm, đi nhanh rồi về 4 hàng dọc, chuyển đội hình thành hàng ngang
            * Hoạt động 2: VĐCB “Tung bóng lên cao và bắt bóng”
* Tập bài tập phát triển chung:
- Cô giới thiệu bài tập phát triển chung 
- Trẻ tập các động tác cùng cô 2 lần kết hợp với bài hát “bé khỏe- bé ngoan”mỗi động tác 2 lần 8 nhịp.
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Tay đưa sang ngang gập khuỷu tay
+ Lưng, bụng, lườn: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người về phía trước kết hợp bước sang 2 bên
+ Chân: Đứng đưa từng chân sang ngang, lên cao tay chống hông                                           
+ Bật: tách khép chân
- Động tác nhấn mạnh: Chân
    * VĐCB: “Tung bóng lên và bắt bóng bằng 2 tay”
- Cô cho trẻ chơi với những tờ giấy, trẻ vo giấy, giống gì nào? cho trẻ chơi tung, ném, đá....
- Cô giới thiệu VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác
- Lần 2 kết hợp với phân tích động tác
+ TTCB: đứng trước vạch xuất phát, 
+ Thực hiện: Vừa thực hiện vừa giải thích ĐT: TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn, khi có hiệu lệnh bắt đầu: Cô cầm bóng bằng 2 tay khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì cầm bóng bằng 2 tay tung lên cao, mắt nhìn theo bóng và đón bóng bằng 2 tay khi bóng rơi xuống. Nhắc nhở trẻ tung bóng thẳng lên cao, không tung ra phía trước mặt hoặc phía sau.
                     - Mời 2 trẻ lên thực hiện vận động.
                      - Cho cả lớp thực hiện vận động 2 lần. “ Cho trẻ thừa cân, béo phì tập 4-5 lần
                      - Cô sửa sai cho trẻ kịp thời
                      - Lần 3 cho trẻ thực hiện dưới nhiều hình thức thi đua giữa 2 đội
                      - Hỏi trẻ tên vận động
                      - Cho trẻ thực hiện lại vận động
                * TCVĐ: Cáo và Thỏ
                 - Cô hỏi trẻ về cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi  3 - 4 lần. Cô động viên trẻ trong quá trình chơi
               * Hoạt động 3: Thư giãn cùng bé.
          - Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng
Đánh giá trẻ hằng ngày: 










Thứ ba,  ngày 14 tháng 04  năm 2026

HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Làm quen chữ cái p- q
 1. Mục đích - yêu cầu:
                    - Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái p- q. Biết được đặc điểm cấu tạo và nhận ra các chữ cái p- q có trong từ. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra chữ cái p- q. Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi của một số trò chơi với chữ cái p- q
                    - Rèn kỹ năng phát âm, phân biệt chữ cái p- q; trẻ biết trả lời câu hỏi to, rõ ràng. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề.
                  - Lắng nghe theo sự hướng dẫn của cô giáo. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tiết học và biết phối hợp cùng các bạn.
     * Các thành tố tích hợp:
                   - S: Cấu tạo chữ cái p- q
                   - T: Sử dụng các dụng cụ, phương tiện tạo ra chữ p-q như hạt bông, hột hạt, nắp chai, cúc màu chữ p- q in rỗng, máy tính.
                   - E: Quy trình, các bước tạo ra chữ p- q bằng nguyên vật liệu trẻ chọn (xếp hạt, ghép các nét, vẽ trên cát)
                   - A: Sắp xếp, sử dụng các nguyên vật liệu sáng tạo để trang trí tạo ra chữ p- q đẹp mắt.
                   - M: Trẻ học số đếm, sắp xếp tương ứng 1-1
       2.Chuẩn bị: 
        * Đồ cùng của cô (Thiết bị dạy học)
                   - Máy tính, bàn học. Slide bài giảng, Sticker. Nhạc các bài hát trong hoạt động. Trò chơi trên máy tính
        * Đồ dùng của trẻ (Vật liệu, dụng cụ)
                    - Bìa catton làm cái chai. Đồ chơi lắp rắp ( đồ chơi dán chữ cái p- q). Bàn ánh sáng, Cát màu. Chữ rỗng, nắp chai, hạt bông, sỏi, hạt gấc, búa, ống hút, ... Sách vải thông minh. Nét chữ,
                  - Thẻ ccas kiểu chữ cái p- q. ống hút, Vòng thể dục.
       3. Tiến hành
         * Hoạt động 1: Gắn kết (E1) 
                  - Trong Chương trình “Chữ cái vui nhộn”" ngày hôm nay, cô sẽ giành tặng cho chúng mình rất nhiều trò chơi và thử thách vui nhộn. Các con đã sẵn sàng tham gia chưa nào !
                - Cô cho trẻ về 3 nhóm cùng chơi và vận động bài hát “ Giọt mưa và em bé” .
                - Ôn lại các chữ cái đã học
                - Cô giới thiệu chữ cái p- q  mà hôm này các con sẽ được làm quen.
         * Hoạt động 2: Khám phá (E2)
         * Thử thách: Nét chữ kỳ diệu
               - Thử thách đầu tiên mang tên “Nét chữ kỳ diệu”
                - Ở thử thách này, cô đã tặng chúng mình mỗi bạn 1 cuốn sách vải, nhiệm vụ của các con cùng nhau tìm hiểu, khám phá xem bên trong sách vải có điều gì đặc biệt nhé.
              - Cô gợi ý cho trẻ lấy nét chữ p- q sử dụng thị giác để khám phá, dùng tay sờ theo nét chữ.
              - Cho trẻ lấy các nét chữ rời ghép lại để tạo thành chữ p- q
              - Cô đặt các câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích trẻ khám phá, tìm hiểu với bạn,
                          + Con đang khám phá chữ gì?
                          + Chữ p –q có những nét nào?
                          + Ðó là những nét gì? Con phát âm chữ p- q như thế nào?
          * Hoạt động 3: Chia sẻ (E3)
                         + Các con vừa cùng nhau khám phá chữ gì?
                         + Chữ đó phát âm như thế nào?
                 - Cho trẻ tìm chữ cái vừa khám phá ở cụm từ “Xe đạp”
          * Tìm hiểu về chữ p:
                         + Cho trẻ phát âm chữ cái p vừa khám phá (Cô và trẻ sửa sai cho bạn phát âm)
                         + Chữ g có cấu tạo như thế nào? Đó là những nét gì?
                 - Cho trẻ xem video cấu tạo của chữ p
                 - Cô giới thiệu chữ p in hoa, p in thường, và p viết thường
            * Tìm hiểu về chữ q:
                  - Cô có tranh gì đây? “ Qua đường”
                        + Có máy chữ cái?
                        + Chữ q có mấy nét? Ðó là những nét gì?
                  - Cô cho trẻ xem video cấu tạo chữ q.
                  - Cho trẻ phát âm chữ cái q (Cô và trẻ cùng sửa sai cho bạn phát âm)
                  - Cô giới thiệu chữ q in hoa, q in thường và q viết thường.
            * Trò chơi: Ô cửa bí mật. 
                   - Ở trò chơi này, các chữ cái được sắp xếp tương ứng 1-1, nhiệm vụ của các con đó là tìm ra chữ cái đứng sau ô cửa, mỗi câu trả lời đúng sẽ được thưởng 1 Sticker. Các con đã sẵn sàng chưa?
           * So sánh chữ p và chữ q:
                 - Chữ p và chữ q giống nhau ở điểm gì?
                 - Chữ p và chữ q khác nhau ở điểm gì?
                 - Cô tổng hợp kiến thức về chữ p, q và chia sẻ cho trẻ.
                 - Cho trẻ xem video điểm giống và khác nhau.
         *Hoạt động: Áp dụng (E4)
         * Trò chơi “Đoàn kết”
                  - Cách chơi: Chia lớp làm 3 đội, khi bản nhạc bắt đầu, lần lượt mỗi bạn của 3 đội di chuyển vòng bằng chân, tiếp theo dùng ống hút để hút chữ p hoặc q trong rổ để gắn lên cái chai 
                 - Luật chơi: Kết thúc bản nhạc đội nào hút được nhiều kiểu chữ p -q gắn lên cái chai và chơi đúng luật sẽ giành chiến thắng.
                - Cô tổ chức cho trẻ chơi.
                - Mời trẻ kiểm tra kết quả, cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
         * Trò chơi “Sáng tạo chữ”
               - Cô giới thiệu các nhóm chơi, cho trẻ về nhóm lấy đồ dùng và thực hiện.
                        + Nhóm 1: Trang trí chữ rỗng.
                        + Nhóm 2: Ứng dụng CNTT “Cùng ong tìm chữ”...
                        + Nhóm 3: Vẽ, in nét chữ trên cát 
                        + Nhóm 4: Xếp sỏi, hạt gấc, hạt màu, cúc màu, đóng ống hút tạo thành chữ p-q
              - Trong lúc trẻ thực hiện, cô quan sát và gợi ý cho trẻ.
       *Hoạt động 5: Đánh giá (E5)
             - Cô cho trẻ nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các bạn trong nhóm mình và nhóm khác.
             - Cô nhận xét chung, động viên trẻ những trẻ chưa thực hiện được.
Đánh giá trẻ hằng ngày: 















Thứ tư,  ngày 15 tháng 04 năm 2026
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Tách gộp 9 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau
1. Mục đích - yêu cầu:
           - Trẻ biết tách gộp 9 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau
           - Rèn trẻ kỹ năng đếm, so sánh, tạo nhóm, thêm bớt để chia 8 đối tượng làm 2 phần. Phát triển óc quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
           - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
			- Máy tính, màn hình tương tác, các slide cách chia 9 quả táo thành 2 phần .
			- Nhạc bài: Gọi tên cảm xúc.
			- Giỏ có số lượng 9,8,7
			- Mô hình các hiện tượng tự nhiên: Ông mặt trời, giọt nước, đám mây, tia sét, chị gió,.... 
			- Thẻ số to từ 1 đến 9, 1 rổ có 9 đám mây
			- Bài tập củng cố, bút viết.
		* Đồ dùng của trẻ: 
			- Mỗi trẻ một rổ có 9 đám mây, bảng, que chỉ.
			- Thẻ số từ 1 đến 9
         3. Tiến hành
             *Hoạt động 1: “Ôn nhận biết nhóm có 9 đối tượng, thêm bớt trong phạm vi 9. 
- Cô mời 3 đội tham gia vào trò chơi “ ai chọn đúng”. Cô đã chuẩn bị cho mỗi đội 1 chiếc giỏ trên giỏ có gắn các chữ số.
- Cách chơi: Đội số 1 chọn những ông mặt trời, đội số 2 chọn đám mây, đội số 3 chọn những giọt nước. Số hình chọn được phải tương ứng với thẻ số gắn trên giỏ.
Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc, đội nào chọn đúng đối tượng, đủ số lượng theo yêu cầu, đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Cô động viên và cổ vũ đội chơi.
- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của 3 đội.
- Cho trẻ đếm thêm bớt số lượng quả theo yêu cầu của cô, đặt thẻ số tương ứng.
- Cô động viên khích lệ trẻ
*Hoạt động 2: “Tách, gộp nhóm  đối tượng có số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau”
- Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 bộ đồ dùng, mời các con nhẹ nhàng đưa đồ dùng của mình ra phía trước nào.
+ Trong rổ có những gì?
 - Mời các con xếp hết số đám mây ra bảng và cùng đếm (Đặt thẻ số)
 - Phần chơi này, yêu cầu chúng mình cùng suy nghĩ và phải thật khéo léo tách các đám mây thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.
+ Có 9 đám mây, bây giờ cô muốn tách 9 đám mây ra thành 2 phần, theo các con cô phải làm như thế nào?
* Cô và chúng mình thử làm theo cách của bạn!: Tách 1 phần có 1, phần còn lại là 8.
 - Và để kiểm tra xem có đúng phần còn lại là 8 không cô và các con cùng đếm, đặt thẻ số tương ứng cho mỗi phần.
- Cô và chúng mình gộp lại xem kết quả thế nào nhé? Kết quả gộp lại bằng 9 và bằng với số lương đám mây ban đầu.
* Cô sẽ tách 2 đám mây sang phải, các con  đoán xem bên trái còn bao nhiêu đám mây? 
- Cô và trẻ cùng tách, đếm và đặt thẻ số.
+ Nếu gộp lại thì kết quả có gì thay đổi không?
+ Liệu còn có cách tách nào khác nữa không?        
* Chúng mình thử tách theo cách của bạn: (1 phần là 3, 1phần là 6)
- Cho trẻ gộp lại và đếm
* Tách 1 phần có 4 xuống dưới , phần bên trên  còn lại là bao nhiêu đám mây? Cùng đếm và đặt thẻ nào.
+ Các con gộp lại xem kết quả có gì thay đổi không?(Cho trẻ gộp lại và đếm)
* Hãy tách 4 đám mây xuống phía dưới. (Cho trẻ nhận xét) 
- Các con gộp lại xem kết quả có gì thay đổi không?
+ Các con đã khám phá ra có mấy cách tách 9 đám mây thành 2 phần?
=> Khái quát: Cô khái quát và cho trẻ xem lại cách tách trên máy.
- Cô cho trẻ tách, gộp theo yêu cầu của cô và đặt thẻ số tương ứng.
- Bây giờ cô mời các con chúng mình hãy tách 9 đám mây làm 2 phần theo ý thích của các con và đặt thẻ tương ứng cho mỗi phần. (Cô quan sát và trò chuyện với trẻ về các cách tách của trẻ)
> Mở rộng: Ngoài việc tách 9 đám mây làm 2 phần, chúng ta cũng có thể tách các đối tượng khác có số lượng là 9 thành 2 phần bằng 4 cách mà các con vừa thực hiện. Ngoài ra các con có thể tách 9 đối tượng thành 3 hay 4 phần đều được.
- Cho trẻ cất đồ dùng
- Khen ngợi động viên trẻ
*Hoạt động 3: “Chung sức”
- Cho trẻ chơi: “Thi tổ nào nhanh”
                    	   	+ Cho trẻ đi vòng vừa đi vừa hát các bài hát về hạt mưa, khi có hiệu lệnh “chia nhóm” các bạn ở mỗi tổ chia thành 2 nhóm theo yêu cầu của cô.
                    		+ Cho trẻ chơi 3 lần: Lần thứ nhất: 1- 8, Lần thứ hai 3-6, lần thứ ba 4-5
           - Cô bao quát và nhận xét trẻ chơi
           - Cho trẻ chơi “Ai khéo hơn”
           + Trên bàn cô đã chuẩn bị các bức tranh về hiện tượng tự nhiên. Trẻ về chỗ lấy bút khoanh tròn chia các nhóm hiện tượng tự nhiên thành 2 nhóm và chữ số tương ứng.
          - Cô quan sát và nhận xét
          - Kết thức: Múa hát bài: Gọi tên cảm xúc
         Đánh giá trẻ hằng ngày: 













Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2026
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN TCKNXH
Bé tập phơi quần áo
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết phơi quần áo dưới sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ có kỹ năng treo quần, áo vào móc, treo lên giá phơi. Trẻ có ý thức làm một số công việc đơn giản.
- Giáo dục trẻ yêu thương, giúp đỡ bố mẹ.
2. Chuẩn bị:
- Quần áo, giá phơi, móc 
- Video bạn nhỏ phơi quần áo trên máy tính
- Nhạc bài 
3. Tiến hành:
*HĐ1: Thơ “Dây phơi quần áo”
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Dây phơi quần áo”. Hỏi trẻ
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Tại sao dây phơi ban đêm nằm không mà ban ngày mang nặng?
+ Vì sao quần áo phải phơi lên?
+ Ở nhà các con ai là người phơi quần áo?
+ Đã bạn nào biết phơi quần áo giúp bố mẹ?
	- Giáo dục trẻ
*HĐ2: “ Dạy trẻ tập phơi quần áo”
- Cho trẻ xem video bạn nhỏ phơi quần áo và hỏi trẻ:
+ Trong video bạn nhỏ làm gì?
+ Trước khi phơi bạn chuẩn bị những gì?
+ Khi phơi quần bạn làm như thế nào?
Cô mời 1 trẻ lên thực hành
- Cho trẻ nhận xét
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2+ phân tích:
+ Bước 1: Cho quần áo ra chậu, chuẩn bị móc và dây phơi.
+ Bước 2: Một tay cầm móc, 1 tay cầm áo (quần), luồn 2 bên móc vào 2 vai của áo ( 2 bên cạp quần)
+ Bước 3: Chỉnh lại cho cân áo (quần).
+ Bước 4: Vẩy nhẹ để cho áo (quần) được phẳng hơn
+ Bước 5: Mắc lên dây phơi.
- Cô chia trẻ về 5 nhóm thực hành
- Cô chú ý bao quát giúp đỡ trẻ.
- Hỏi trẻ:
+ Các con vừa thực hiện công việc gì?
+ Khi được thực hành phơi quần áo con cảm thấy như thế nào?
*HĐ3: “ Bé dọn vệ sinh””
- Cô  nhận xét tuyên dương trẻ.
- Giáo dục trẻ: Biết giúp đỡ bố mẹ làm những công việc vừa sức khi ở nhà,...
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:













Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Kể lại truyện: “Giọt nước tí xíu”
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, tên các nhân vật, nhớ được giọng điệu của các nhân vật, biết kể lại được truyện “ Giọt nước tí xíu”
- Rèn kỹ năng kể chuyện, kỹ năng thể hiện giọng điệu của nhân vật, sắc thái khuôn mặt; phát triển ngôn ngữ, trả lời mạch lạc, nói đủ câu, lưu loát, tự tin khi trả lời câu hỏi và khi kể truyện. Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Mũ các nhân vật.
- Con rối các nhân vật trong truyện
- Bộ tranh cho trẻ kể chuyện sáng tạo
- Nhạc bài hát “ Gọi tên cảm xúc”
3. Tiến hành:
* HĐ1: Bài hát: “Gọi tên cảm xúc”.
- Cô cùng trẻ vận động bài hát: “Gọi tên cảm xúc”
+ Con vừa hát bài hát về ai?
+ Bài hát nhắc đến những điều gì
- Cô dẫn dắt trẻ tham gia vào đóng kịch: “Giọt nước tí xíu”
* HĐ2: Đóng kịch “ Giọt nước tý xíu”.
- Đàm thoại:
			+ Trong truyện có những ai?
			+ Tí xíu là ai?, các con có biết tí xíu là ntn không?
			+ Buổi sáng tí xíu đã gặp ai?
			+ Ông mặt trời nói gì với tí xíu?
			+ Ông mặt trời làm gì để tí xíu đến được đất liền?
	- Cô cho trẻ thể hiện ngữ điệu giọng của tí xíu và ông mặt trời
			+ Tí xíu đã nói gì với biển cả trước khi bay đi?
 			+ Tí xíu cùng các bạn đã làm gì để bay vào đất liền?
			+ Ai đã đưa đám mây bay qua dòng sông?
			+ Xế chiều ông mặt trời như nào?            
  			+ Sau khi có cơn gió thổi qua tí xíu và các bạn đã làm gì?
  			+ Khi các bạn và tí xíu xích gần nhau tạo  thành gì? Và cuối cùng Tí xíu và các bạn biến thành gi?
			+ Sau đó một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn và điều gì đã xảy ra?
	- Cô cho trẻ thể hiện sắc thái biểu cảm và giọng điệu của từng nhân vật trong câu chuyện.
		+ Qua câu chuyện con thích nhân vật nào? Vì sao?
	- Cô khuyến khích trẻ tham gia trò chuyện, trả lời câu hỏi theo ý thích, thể hiện hành động và lời nói 1 cách sáng tạo. 
	- Hướng dẫn trẻ nói câu có đầy đủ câu.
	- Cô giáo dục trẻ biết yêu thương mọi người xung quanh đừng nên tham lam thì sẽ gặp được nhiểu may mắn
* Bé tập đóng kịch
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm 
+ Một nhóm mũ các nhân vật
+ Nhóm các con rối
+ Nhóm bức tranh minh họa câu chuyện
- Cô mời lần lượt các nhóm sẽ về nhóm của mình để kể, đóng kịch câu chuyện.
- Các nhóm về các góc chơi
- Tự phân vai, sử dụng rối, mũ theo ý thích
- GV đến từng nhóm gợi ý (nếu trẻ gặp khó khăn)
* Lần lượt từng nhóm nên kể lại câu chuyện
- Khi trẻ lên kể câu chuyện, nếu trẻ gặp khó khăn giáo viên có thể gợi ý bằng các câu hỏi
* HĐ3: Kết thúc tiết học
- KT :Cho trẻ hát bài hát: “Gọi tên cảm xúc”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:











                           Nhận xét, đánh giá của khối trưởng                                                           Giáo viên thực hiện
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